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PHIẾU SỐ 12 

 

I. Look and match.  

    Nhìn và nối con vật với bóng của nó. Sau đó nối với từ đúng. 

1. 

  

gecko 

2. 

  

bird 

3. 

 
 

bear 

4. 

  

fish 

5. 

 
 

monkey 

6. 

  

goat 
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II. Read and colour. 

     Đọc câu và tô màu tranh theo yêu cầu. 

  

1. It’s yellow. 2. It’s black and pink. 

  
3. It’s blue. 4. It’s green. 

 

III. Look at the part II again, read and write T (True) or F (False).  

       Nhìn lại tranh của bài II, đọc câu rồi viết T (cho câu đúng) hoặc F (cho câu sai). 

1. The duck is blue.    _______ 

2. The dog is green.    _______ 

3. The elephant is black.   _______ 

4. The cow is black and white.  _______ 

---- The end ---- 


